Nghiên cứu về “Tính bền vững và khả năng cạnh tranh của cụm du lịch: đề xuất mô hình hệ thống đo lường tác động du lịch về phát triển địa phương” của Sieglinde Kindl da Cunha và João Carlos da Cunha của đại học Federal do Paraná Curitiba, PR, Brazil (phần 1)
Nhóm tác giả này đề xuất một mô hình để đo lường tác động cụm du lịch phát triển địa phương với một cái nhìn đánh giá du lịch cụm tương tác, khả năng cạnh tranh và tác động bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
Các cơ sở lý thuyết cho mô hình này được thành lập trên khái niệm cụm và phân loại thích nghi và tích hợp các khả năng cạnh tranh hệ thống và khái niệm phát triển bền vững trong kích thước kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chính trị. Mô hình này dựa trên khái niệm về cụm du lịch và mục đích đánh giá tác động của một sản phẩm du lịch, hoặc thiết lập các sản phẩm, khả năng cạnh tranh kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa và phát triển bền vững trong một khu vực nhất định. Khái niệm và hình thức phân loại cơ sở lý thuyết của nó (Mytelka & Farinelli, 2000; Porter, 1999) bằng cách thích ứng và tích hợp các khái niệm năng lực cạnh tranh hệ thống (Altenburg và cộng sự, 1998.) Và các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của Diamond mẫu Porter (1999). Mô hình này cũng được sử dụng các khái niệm phát triển bền vững trên khía cạnh chính trị kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường (Ruschmann, 2001).
Từ đó tác giả đề xuất mô hình có hệ thống để đo lường tác động của hoạt động du lịch trên phát triển địa phương.

Hình 3: Mô hình Cụm cho các tác động của du lịch về phát triển khu vực: năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững
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Để thực hiện một phân tích so sánh , các phương pháp được sử dụng nên được chung chung . Nó cũng nên đưa vào tài khoản của tất cả các diễn viên trong các cụm du lịch , các mối quan hệ của họ và những yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh ở các cấp độ khác nhau ( meta, macro, meso và micro) , phát triển bền vững ( kinh tế , xã hội , môi trường , văn hóa và chính trị thể chế ) mà có thể được áp dụng cho tất cả các loại của các cụm du lịch và do đó được sử dụng để so sánh trong khu vực và thời gian.
Tương tự như vậy, để phân tích mối tương quan giữa các chủ thể và khả năng cạnh tranh và các yếu tố gây bền vững trong mỗi cụm , việc sử dụng các kỹ thuật để phân tích được tác giả kế thừa của ( Cunha và các cộng sự . , 2004).
Các bước phát triển và ứng dụng của phương pháp

Bước 1 - Xác định đặc trưng cho một cụm du lịch. Để phân định một cụm du lịch , cần phân tích các khía cạnh sau đây:

· Sản phẩm hoặc sản phẩm du lịch và hấp dẫn và tiềm năng đa dạng của cụm
· Xây dựng chuỗi liên kết cấu trúc cho các sản phẩm du lịch dựa trên chuỗi các đơn vị cung cấp ( nhà hàng, khách sạn, cơ quan du lịch , thương mại, hàng thủ công, dịch vụ hỗ trợ du lịch , vv ) 
· Cơ sở hạ tầng hỗ trợ ( đường giao thông, vệ sinh môi trường , năng lượng, thông tin liên lạc vv)
· Dịch vụ hỗ trợ thể chế ( cơ quan chính phủ , doanh nghiệp và người lao động các hiệp hội , các trung tâm đào tạo người lao động, thúc đẩy các tổ chức , vv.)
Từ việc xác định các thành phần và các mối quan hệ của các thành viên tham gia và du lịch cụm phân định không gian , xác định đặc điểm nhóm và sự đa dạng trong phân tích :

· Xác định cấp độ của cụm là vùng, quốc gia hay khu vực quốc tế (nhóm các quốc gia trong khu vực)
· Xác định mục tiêu của cụm để cải thiện khả năng cạnh tranh và tính bền vững
· Xây dựng Chiến lược hoặc hành động chung để đạt được mục tiêu .
Bước 2 - Xác định các thành viên hoặc các yếu tố cấu thành cụm tổ chức như một mạng lưới làm việc

· Xác định và đánh giá các yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh ở các cấp độ khác nhau ( meta (siêu – liên kết), vĩ mô , trung mô và vi mô) ;
· Xác định và đánh giá các yếu tố kích thích phát triển bền vững ở các cấp độ khác nhau ( kinh tế , xã hội , môi trường , văn hóa và chính trị tổ chức);
· Phân tích mối tương quan giữa các thành viên, các yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh và tính bền vững trong cụm 
· Thiết lập tổ chức quản lý cụm, nguyên tắc hoạt động, thể chế cho các thành viên tham gia trong cụm, và vai trò của tổ chức cụm
Bước 3: Khảo sát và thiết kế ma trận tác động : bao gồm một thiết kế ma trận kép  giữa các điểm đến du lịch, các đại lý địa phương và các diễn viên trên một trục và phụ yếu tố và các biến có ảnh hưởng đến phát triển địa phương trên các trục khác :

· Mỗi yếu tố gây ra khả năng cạnh tranh và tính bền vững được chia thành một loạt các yếu tố phụ và các biến mà có đối trọng xem xét mức độ ảnh hưởng của họ trên quá trình phát triển của địa phương;
· Yếu tố, phụ tố và cường độ tác động biến được đánh giá theo cách của lớp được phân công tại các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong cụm (các công ty , các tổ chức công cộng và tư nhân và đại diện cộng đồng ) 
· Mỗi người phỏng vấn sẽ đánh giá ảnh hưởng của một yếu tố hoặc biến đến sự phát triển địa phương theo thang đo: (2) rất thuận lợi, (1) thuận lợi , trung tính ( 0 ) , không thuận lợi (-1) hoặc rất không thuận lợi (-2)
Bước 4: phương pháp thống kê Thông tin - phân tích thành phần chính. Để lựa chọn và phân loại thành hệ thống phân cấp các biến mà chủ yếu là ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tính bền vững của hệ thống cụm du lịch và tác động của phát triển địa phương 

Bước 5: Phân loại vào hệ thống phân cấp trong những yếu tố gây đó tích cực hay tiêu cực ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tính bền vững của các cụm du lịch.
Bước 6: Các kết quả nghiên cứu sẽ được đánh giá thông qua một hội thảo với các thành viên chính của nhóm . Thông qua hội thảo chỉ ra các đề xuất có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của các cụm, giảm các tác động tiêu cực về mặt kinh tế , xã hội, môi trường và văn hóa.

Bước 7 : Chuẩn bị một báo cáo cuối cùng để trình bày các kết quả chính của nghiên cứu
 (còn tiếp)
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